
TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 09/2022/HS-PT 

Ngày: 27 - 01 - 2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán Ông Trần Đức Long và Ông Dương Viết Hải 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Nhân-Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 100/2021/TLPT-HS ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thái 

T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 99/2021/HS-ST 

ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình.  

Bị cáocó kháng cáo: Nguyễn Thái T; sinh ngày 20/6/1993 tại Quảng 

Bình; nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố b, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Xuân Th, sinh 

năm: 1958và bà Hoàng Thị V, sinh năm: 1962; Gia đình có 02 anh em, T là con 

thứ hai trong gia đình; Chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 

14/6/2021, bị Công an thành phố Đồng Hới xử phạt hành chính số tiền 

2.000.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.Ngày 05/8/2021, bị Công an 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng 

về hành vi “Trộm cắp tài sản”, chưa thi hành. 

Nhân thân: Sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi ăn học hết lớp 9/12 thì 

nghỉ học ở nhà. Ngày 09/8/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới ra 

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc thời hạn 12 tháng. Ngày 27/9/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng 

Hới xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/7/2021 tại Nhà tạm giữ - Công an thành 

phố Đồng Hới đến ngày 07/10/2021 chuyển tạm giam tại Trại giam Công an 

tỉnh Quảng Bình.Có mặt. 

 Trong vụ án còn có các bị hại, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan nhưng không liên quan đến kháng cáo nên Toà án không triệu tập tham gia 

phiên toà phúc thẩm. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

 Trong thời gian từ ngày 28/4/2021 đến ngày 8/7/2021, Nguyễn Thái T đã 

thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đồng Hới, cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 7 giờ ngày 28/4/2021, Nguyễn Thái T đi bộ đến khu 

vực chợ G, phường N, phát hiện xe mô tô hiệu Honda Wave màu đỏ - đen - bạc 

BKS 73L1 - 4087 của chị Trần Thị K để ở  phía ngoài nhà xe của chợ, chìa khóa 

cắm trong ổ. T lấy trộm xe mô tô đưa đến bán cho chị Nguyễn Thị K ở thôn Th, 

xã N với giá 550.000 đồng, chị K đã đập xe mô tô bán phế liệu, tài sản không 

thu hồi được. 

Ngày 17/8/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng thành phố Đồng 

Hới có Kết luận định giá tài sản số 53/KL-HĐĐG kết luận: một xe mô tô hiệu 

Honda Wave màu đỏ - đen - bạc trị giá 8.000.000 đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Chị Trần Thị K yêu cầu T bồi thường số tiền 

8.000.000 đồng. 

Vụ thứ hai: Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 25/6/2021, T đi đến chợ Lộc Đại, 

xã Lộc Ninh, phát hiện xe mô tô hiệu Majesty màu nâu BKS 73K3 - 2304 của 

anh Nguyễn Quốc T dựng ở cổng phụ của chợ, chìa khóa cắm trong ổ. T lấy 

trộm xe mô tô đưa đến bán cho chị Nguyễn Thị K ở thôn Th, xã N với giá 

550.000 đồng, chị K đã đập xe  mô tô bán phế liệu, tài sản không thu hồi được. 

Ngày 17/8/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng thành phố Đồng 

Hới có Kết luận định giá tài sản số 53/KL-HĐĐG kết luận: một xe mô tô hiệu 

Majesty màu nâu BKS 73K3 - 2304  trị giá 1.460.000 đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Quốc T yêu cầu T bồi thường số tiền 

1.460.000 đồng. 

Vụ thứ ba: Khoảng 6 giờ ngày 29/6/2021, T đi đến khu vực ngã ba giao 

nhau giữa đường Huỳnh Côn và đường Hương Giang thuộc tổ dân phố Đồng 

Hải, phường Đồng Hải, phát hiện xe mô tô hiệu Yamaha Jupiter màu xanh BKS 

73K6 - 9231 của chị Bạch Thị L dựng ở ngã ba đường. T dùng chìa khóa mang 

theo trong người mở khóa điện điều khiển xe mô tô đưa đến bán cho chị Nguyễn 

Thị K ở thôn Th, xã Ngh với giá 550.000 đồng, chị K đã đập xe mô tô bán phế 

liệu, tài sản không thu hồi được. 

Vật chứng vụ án: Chiếc chìa khóa T sử dụng để mở khóa xe, trên đường 

đi T đã vứt dọc đường, không nhớ địa điểm nên không truy tìm được. 

Ngày 08/7/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng thành phố Đồng 

Hới có Kết luận định giá tài sản số 43/KL-HĐĐG kết luận: một xe mô tô hiệu 

Yamaha Jupiter màu xanh BKS 73K6 - 9231 trị giá 4.800.000 đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Chị Bạch Thị L yêu cầu T bồi thường số tiền 

4.800.000 đồng. 

Vụ thứ tư: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 04/7/2021, T đi đến đường Huỳnh 

Côn tổ dân phố Đồng Hải, phường Đồng Hải, phát hiện xe mô tô hiệu Honda 
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màu xanh BKS 73HA - 5570 của chị Võ Thị L dựng ở bên đường chìa khóa cắm 

trong ổ. T lấy trộm xe mô tô rồi đưa đến bán cho chị Nguyễn Thị K ở thôn 

Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh với giá 550.000 đồng, chị K đã đập xe mô tô để bán 

phế liệu, tài sản không thu hồi được. 

Ngày 17/8/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng thành phố Đồng 

Hới có Kết luận định giá tài sản số 53/KL-HĐĐG kết luận: một mô tô hiệu 

Honda màu xanh BKS 73HA -5570 trị giá 800.000 đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Chị Võ Thị L yêu cầu T bồi thường số tiền 800.000 

đồng. 

Vụ thứ năm: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 08/7/2021, T đi đến chợ Công 

Đoàn phát hiện xe mô tô hiệu Honda màu xanh BKS 37HA- 4612 của chị Lê 

Thị Y dựng ở cổng chợ, T đi đến nối dây điện nổ máy điều khiển xe mô tô đi 

được một đoạn gặp Nguyễn Ngọc Ph, T nhờ Ph đưa xe đi bán. T hứa bán được 

xe thì cho Ph tiền thì Ph đồng ý, T không nói cho Ph nguồn gốc của xe. Ph bán 

xe mô tô trên cho một người đàn ông không quen biết tại khu vực đường mòn 

Hồ Chí Minh không nhớ địa điểm với giá 1.600.000 đồng, số tiền trên Ph không 

đưa cho T mà tiêu xài cá nhân hết, tài sản không thu hồi được. 

Ngày 17/8/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng thành phố Đồng 

Hới có Kết luận định giá tài sản số 53/KL-HĐĐG kết luận: một mô tô hiệu 

Honda màu xanh BKS 37HA- 4612 trị giá 1.500.000 đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Chị Lê Thị Y yêu cầu T bồi thường số tiền 1.500.000 

đồng, Nguyễn Thái T yêu cầu Nguyễn Ngọc Ph trả số tiền 1.600.000 đồng. 

Vụ thứ sáu: Khoảng 8 giờ ngày 08/7/2021, T đi đến chợ Cộn, phường Bắc 

Nghĩa, phát hiện xe mô tô hiệu Honda màu xanh BKS 73HA -1043 của anh 

Dương Đức Tr dựng ở bãi đất trống đối diện quán café Sao Việt thuộc tổ dân 

phố 2 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa. T đi đến nối dây điện nổ máy lấy trộm 

xe mô tô đưa đến bán cho chị Nguyễn Thị K ở thôn Th, xã N với giá 550.000 

đồng, chị K đã đập xe mô tô bán phế liệu, tài sản không thu hồi được. 

Ngày 17/8/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng thành phố Đồng 

Hới có Kết luận định giá tài sản số 53/KL-HĐĐG kết luận: một mô tô hiệu 

Honda màu xanh BKS 37HA- 4612 trị giá 1.800.000 đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Anh Dương Đức Tr yêu cầu T bồi thường số tiền 

1.800.000 đồng. 

Tại bản án số 99/2021/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Toà án 

nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình quyết định tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Thái T phạm tội “Trộm cắp tài sản". Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm g 

khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51, 38, khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thái T 18 (Mười tám) tháng tù và tổng hợp hình phạt 

tù tại Bản án số: 62/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố 

Đồng Hới với mức hình phạt 06 (Sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hình 

phạt chung của hai bản án buộc Nguyễn Thái T phải chấp hành là 24 (hai mươi 

bốn) tháng tù. 
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Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 06/12/2021, bị cáo Nguyễn Thái T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thái T giữ nguyên nội dung 

kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm 

giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các 

bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận trong khoảng thời gian từ 

tháng 4/2021 đến tháng 7/2021, bị cáo đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy của 

sáu người trên địa bàn thành phố Đồng Hới, sau đó mang đi bán cho bà Nguyễn 

Thị K làm nghề mua bán phế liệu với giá mỗi chiếc 550.000 đồng. Riêng chiếc 

xe lấy trộm của chị Lê Thị Y, bị cáo nhờ Ph bán cho một người không quen biết 

giá 1.600.000 đồng. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Tổng trị giá tài sản được định giá 18.360.000 đồng. Theo bị 

cáo khai nhận bị cáo đã trộm cắp tài sản bán lấy tiền sử dụng ma túy, bản thân bị 

cáo sống phụ thuộc bố mẹ. Vì vậy, mặc dù trong suốt một thời gian ngắn bị cáo 

liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp (trên 5 lần) nhưng không thuộc trường hợp 

phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Có căn cứ để khẳng định bản án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xét xử và tuyên bị cáo phạm tội 

“Trộm cắp tài sản"theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng 

tội, đúng quy định của pháp luật 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thái T, Hội 

đồng xét xử thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử bị cáo 18 tháng tù là tương xứng với tính 

chất nguy hiểm của hành vi phạm tội và hậu quả do tội phạm gây ra. Hiện tại bị 

cáo vẫn chưa bồi thường cho các bị hại. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không cung 

cấp thêm chứng cứ, tài liệu gì mới nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm a 

khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đồng 

Hới. 

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo kháng cáo không được chấp 

nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

1.Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái T giữ nguyên bản 

án sơ thẩm số 99/2021/HSST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51, 38, khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị 

cáoNguyễn Thái T 18 (Mười tám) thángtù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp 

hình phạt 06 tháng tù tại Bản án số: 62/2021/HS-ST ngày 27/9/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đồng Hới về tội Trộm cắp tài sản, buộc bị cáo chấp hành 

hình phạt chung của hai bản án là 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam, ngày 08/7/2021. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Nguyễn Thái T phải chịu 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                      (Đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND thành phố Đồng Hới; 

- Công an thành phố Đồng Hới;  

- Chi cục THADS thành phố Đồng Hới; 

- Những người TGTT;                                                      Từ Thị Hải Dương 

- Lưu VP; HSVA. 
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